
   UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /TB-SGDĐT 

V/v Thông báo kết quả nâng lương thường 

xuyên, nâng lương trước hạn năm 2020  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Đắk Nông, ngày                                           

                         

    Kính gửi:   
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Các phòng thuộc Sở. 

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ 

tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 

17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 22/01/2020 của Hội đồng thẩm định xét nâng 

lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ 

cấp thâm niên đối với các đơn vị trực thuộc, các Phòng thuộc Sở. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xét nâng lương thường xuyên quý IV 

năm 2020 và trước hạn năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc, các Phòng thuộc Sở 

(Danh sách đính kèm) để các đơn vị được biết.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát lại số lượng, thông 

tin của công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý. Mọi ý kiến phản hồi (nếu có) 

gửi về phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính trước ngày 30/01/2021.  

Quá thời hạn nêu trên, các đơn vị không có phản hồi, được xem như thống nhất và 

phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính tham mưu Giám đốc ra quyết định nâng lương trước 

hạn theo quy định. 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- Lưu VT, Phòng TCCB-TC (Dg). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Trần Sĩ Thành 

 



   UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

                         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG QUÝ IV NĂM 2020 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

I NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ IV 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            

1 Hà Văn Đại 01.003 7/9 4.32  01/11/2017 01.003 8/9 4.65  01/11/2020  

2 Phan Thanh Duyệt 01.003 3/9 3,00  18/9/2017 01.003 3/9 3,33  18/9/2020  

3 Trần Thị Hiền 04.025 5/9 3,66  25/10/2017 04.025 6/9 3,99  25/10/2020  

 4 Nguyễn Hồng Tuân 01.003 9/9 4.98 12% 01/11/2019 V.07.05.15 9/9 4.98 13% 01/11/2020  

5 Bùi Thị Yến Ly 01.003 6/9 3,99  05/12/2017 01.003 7/9 4,32  05/12/2020  

  THPT CHU VĂN AN     

1 Cao Thị Mai Uyên 16b.121 6/12 2.86  1/10/2018 16b.121 7/12 3.06  1/10/2020  

  TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA            

1 Lê Thị Giang  V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

2 Phạm Hà Thái Anh V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

  PTDTNT THCS &THPT KRÔNG NÔ            

1 Phan Thị Kim Giang 16.035 4/12 2.04  15/10/2018 16.035 5/12 2.22  15/10/2020  

  THPT PHAN CHU TRINH            

1 Ngô Thị Trúc Giang V. 07.05.15 8/9 4.65  15/10/2017 V. 07.05.15 9/9 4.98  15/10/2020  

2 Nguyễn Thị Hạnh V. 07.05.15 8/9 4.65  15/12/2017 V. 07.05.15 9/9 4.98  15/12/2020  

3 Nguyễn Văn Minh V. 07.05.15 8/9 4.65  01/12/2017 V. 07.05.15 9/9 4.98  01/12/2020  

4 Nguyễn Thị Kim Huệ V. 07.05.15 7/9 4.32  27/12/2017 V. 07.05.15 8/9 4.65  27/12/2020  

5 Phạm Thị Thùy Liên V. 07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V. 07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

6 Lê Xuân Thơm V. 07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V. 07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

7 Trần Văn Hợp V. 07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V. 07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

8 Vũ Thị Hành V. 07.05.15 3/9 3.00  06/10/2017 V. 07.05.15 4/9 3.33  06/10/2020  

  PTDTNT THCS &THPT TUY ĐỨC          

1 Bàn Văn Thắng V.07.05.15 7/9 4.32  30/11/2017 V.07.05.15 8/9 4,65  30/11/2020  

2 Nguyễn Văn Lam V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3,99  30/11/2020  

3 Châu Thị Kim Loan 06.032 7/12 3.06  31/10/2018 06.032 8/12 3,26  31/10/2020  

  THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG            

1 Lê Hữu Hùng V.07.05.15 3/9 3.00  30/11/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  30/11/2020  

2 Nguyễn Tôn Phong V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/10 3.66  05/10/2020  

3 Nguyễn Thị Thùy Trinh 17,171 6/12 2.86  13/12/2018 17,171 7/12 3.06  13/12/2020  

  THPT QUANG TRUNG            

1 Võ Thàng Long V.07.05.15 6/9 3,99  01/12/2017 V.07.05.15 7/9 4,32  01/12/2020  

2 Lê Văn Trung V.07.05.15 6/9 3,99  01/12/2017 V.07.05.15 7/9 4,32  01/12/2020  

  THPT PHẠM VĂN ĐỒNG          

1 Trần Hữu Chiến V.07.05.15 4/9 3,33  01/11/2017 V.07.05.15 5/9 3,66  01/11/2020  

2 Ngô Thị Lan V.07.05.15 5/9 3,66  31/11/2017 V.07.05.15 6/9 3,99  31/11/2020  

  THPT HÙNG VƯƠNG            

1 Chế Quang Nam V.07.05.15 4/9 3.33  01/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  01/10/2020  

2 Trần Hồng Vỹ V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

3 Trần Hữu Giang V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

  TT GDTX-NNTH            

1 Nguyễn Thị Huyền v.07.05.15 3/9 3,00  29/10/2017 v.07.05.15 4/9 3,33  29/10/2020  

2 Nguyễn Văn Sáng v.07.05.15 3/9 3,00  01/11/2017 v.07.05.15 4/9 3,33  01/11/2020  

3 Trương Thị Vân Anh v.07.05.15 3/9 3,00  08/12/2017 v.07.05.15 4/9 3,33  08/12/2020  



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

  THPT TRẦN HƯNG ĐẠO            

1 Dương Đình Lai V.07.05.15 5/9 3.66  31/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  31/11/2020  

2 Hoàng Thị Truyền V.07.05.15 3/9 3.00  05/10/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2020  

3 Nguyễn Công Hoàng V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

  THPT PHAN BỘI CHÂU            

1 Trần Mạnh Khắc V.07.05.15 6/9 3.99  01/10/2017 V.07.05.15 7/9 4.32  01/10/2020  

2 Nguyễn Thị Thu Hằng V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

3 Trần Mạnh Điền V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

4 Nguyễn Dư Hiếu V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

5 Nguyễn Thị Thùy Trang V.07.05.15 3/9 3.00  01/11/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  01/11/2020  

  THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU            

01 Phạm Thị Thu Hiền V10.02.06 1/9 2.34  01/08/2017 V10.02.06 2/9 2.67  01/08/2020  

02 Nguyễn Thị Hồng Thủy V07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

03 Nguyễn Văn Trung V07.05.15 5/9 3.66  08/11/2017 V07.05.15 6/9 3.99  08/11/2020  

  THPT NGUYỄN CHÍ THANH            

1  Nguyễn Kiến Huyên  V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

2  Huỳnh Trương Bảo Long  V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

3  Nguyễn Thị Trung Kiên  V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

4 Nguyễn Trường Sa V.07.05.15 5/9 3.66  12/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  12/11/2020  

5  Nguyễn Phương Thảo  V.07.05.15 1/9 2.34  01/5/2017 V.07.05.15 2/9 2.67  01//2020  

  THPT TRƯỜNG CHINH            

1 Lê Văn Thụ 06.031 9/9 4,98 5% 01/12/2019 06.031 9/9 4,98 6% 01/12/2020  

  THPT NGUYỄN TẤT THÀNH            

01 Nguyễn Văn Dự V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

  THPT KRÔNG NÔ            

1 Nguyễn Thành Công V.07.05.15 6/9 3.99  17/12/2017 V.07.05.15 7/9 4.32  17/12/2020  

2 Lê Thành Công V.07.05.15 6/9 3.99  03/12/2017 V.07.05.15 7/9 4.32  03/12/2020  

3 Hoàng Xuân Huế V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

4 Nguyễn Thị Huyền V.07.05.15 3/9 3.00  20/09/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  20/09/2020  

5 Hà Thị Hồng V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

6 Hồ Nguyên Mỹ Linh V.07.05.15 3/9 3.00  15/11/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  15/11/2020  

7 Thân Thị Trang 17.171 6/12 2.86  01/10/2018 V.07.05.15 7/12 3.06  01/10/2020  

  PTDTNT THCS VÀTHPT HUYỆN CƯ JUT            

1 Nguyễn Thị Thúy 01.007 4/10 3.03 15/12/2017 15/12/2017 01.007 5/10 3.34  30/12/2020  

  THPT LÊ QUÝ ĐÔN            

1 Trần Thị Phương Khanh V.07.05.15 2/9 2.67  03/09/2017 V.07.05.15 3/9 0.33  03/09/2020  

  THPT LÊ DUẨN            

1 Mai Văn Thành V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

2 Nguyễn Thế Hiệt V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.99  05/10/2020  

  PTDTNT THCS VÀTHPT HUYỆN KRÔNG NÔ            

1 Phan Thị Kim Giang 16.035 4/12 2.04  15/10/2018 16.035 5/12 2.22  15/10/2020  

  PTDTNT THCS VÀTHPT HUYỆN ĐẮK R'LẤP            

1 Lê Thị Hồng V.07.05.15 3/9 3.00  20/09/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  20/09/2020  

2 Phan Quang Tài V.07.04.11 5/9 3.66  14/09/2017 V.07.04.11 6/9 3.99  14/09/2020  

3 Lê Thị Thu V.07.05.15 3/9 3.00  15/08/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  15/08/2020  

4 Lương Thị Hải Yến V.07.05.15 3/9 3.00  20/09/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  20/09/2020  

5 Nông Hoàng Phương V.07.04.11 9/9 4,98 10% 01/09/2019 V.07.04.11 9/9 4,98 11% 01/09/2020  

  PTDTNT THCS VÀTHPT HUYỆN ĐẮK MIL            



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

1 Lê Thị Hương Trang 16b.121 5/12 2.66  01/12/2018 16b.121 6/12 2.86  01/12/2020  

2 Lê Thị Thắm V.07.07.20 2/10 2.41  01/10/2017 V.07.07.20 3/10 2.72  01/10/2020  

  PTDTNT THCS VÀTHPT HUYỆN ĐẮK GLONG          

1 Lê Thị Anh V.07.05,15 4/9 3,33  5/10/2017 V.07.05,15 5/9 3.66  5/10/2020  

2 Mai Thị Yến 16b.121 5/12 2,66  1/11/2018 16b.121 6/12 2.86  1/11/2020  

  THPT HÙNG VƯƠNG            

1 Chế Quang Nam V.07.05.15 4/9 3.33  01/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  01/10/2020  

2 Trần Hồng Vỹ V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

3 Trần Hữu Giang V.07.05.15 5/9 3.66  30/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  30/11/2020  

  THPT ĐẮK GLONG            

1 Phan Đình Lộc V.07.05.15 4/9 3,33  05/10/2017 V.07.05,15 5/9 3.66  05/10/2020  

2 Phạm Thị Hương V.07.05.15 4/9 3,33  05/10/2017 V.07.05,15 5/9 3.66  05/10/2020  

3 Nguyễn Đình Hào V.07.05.15 4/9 3,33  05/10/2017 V.07.05,15 5/9 3.66  05/10/2020  

4 Phạm Ngọc Lệ V.07.05.15 4/9 3,33  14/10/2017 V.07.05,15 5/9 3.66  14/10/2020  

  THPT DTNT N'TRANG LƠNG            

1 Hoàng Tiến Cảnh V.07.05.15 5/9 3.66  05/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  05/11/2020  

2 Tạ Quang Hùng V.07.05.15 3/9 3.00  01/11/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  01/11/2020  

3 Nguyễn Ngọc Hoàng 17.171 8/12 3.26  30/11/2018 17.171 9/12 3.46  30/11/2020  

  THPT TRẦN PHÚ            

1 Nông Thanh Thủy V.07.05.15 3/9 3.00  18/10/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  18/10/2020  

2 Vũ Thị Hồng Xoan 17,171 7/12 3,06  03/10/2018 17,171 8/12 3,26  03/10/2020  

  THPT ĐẮK MIL            

1 TrầnThị Minh V.07.05.15 9/9 4.98 7% 01/11/2019 V.07.05.15 9/9 4.98 8% 01/11/2020  

2 Nguyễn Đình Hiệp V.07.05.15 9/9 4.98 10% 01/07/2019 V.07.05.15 9/9 4.98 11% 01/07/2020  



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

3 Nguyễn Thị Xuân Hường V.07.05.15 5/9 3.66  12/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  12/11/2020  

4 Nông Thị Huệ V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

5 Nguyễn Thị Thu Thủy V.07.05.15 6/9 3.99  01/10/2017 V.07.05.15 7/9 4.32  01/10/2020  

  THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM            

1 Văn Đức Lê Hoàng Minh V.07.05.15 5/9 3.66  05/12/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  05/12/2020  

2 Lê Thị Thu Trang V.07.05.15 3/9 3.00  01/11/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  01/11/2020  

3 Nguyễn Viết Tiến Dũng V.07.05.15 3/9 3.00  01/11/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  01/11/2020  

4 Văn Thị Vui V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

5 Nguyễn Thị Hoạt V.07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

  THPT LƯƠNG THẾ VINH            

1 Trần Công Toàn V.07.05.15 7/9 4.32  15/12/2017 V.07.05.15 8/9 4,65  15/12/2020  

2 Hoàng Anh V.07.05.15 4/9 3.33  15/10/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  15/10/2020  

  THPT ĐẮK SONG            

1 Bùi Thị Châu V.07.05.15 5/9 3.66  08/11/2017 V.07.05.15 6/9 3.99  08/11/2020  

2 Nguyễn Hữu Hưng V.07.05.15 4/9 3.33  01/11/2017 V.07.05.15 5/9 3.66  01/11/2020  

3 Đinh Văn Thành V.07.05.15 3/9 3.00  01/10/2017 V.07.05.15 4/9 3.33  01/10/2020  

  THPT TRẦN PHÚ            

1 Võ Tuyết Thành V. 07.05.15 4/9 3.33  05/10/2017 V. 07.05.15 5/9 3.66  05/10/2020  

II TRƯỚC HẠN NĂM 2020 

  THPT CHU VĂN AN            

1 Nguyễn Ngọc Lâm V.07.05.15 6/9 3.99  01/09/2018 V.07.05.15 7/9 4.32  01/12/2020 9 tháng 

2 Phan Khắc Lan V.07.05.15 5/9 3.66  8/11/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  8/2/2021 9 tháng 

3 Nguyễn Thị Anh Thư V.07.05.15 4/9 3.33  10/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/01/2021 9 tháng 

4 Nguyễn Thị Tuyến V.07.05.15 8/9 4.65  01/8/2018 V.07.05.15 9/9 4.98  01/02/2021 6 tháng 



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

5 Võ Văn Tân V.07.05.15 4/9 3.33  1/8/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  01/02/2021 6 tháng 

6 Nguyễn Thị Phước 13,095 2/9 2.67  05/01/2018 13,095 3/9 3.00  5/7/2020 6 tháng 

  THPT GIA NGHĨA            

1 Phạm Thị Hải V.07.05.15 6/9 3.99  8/12/2018 V.07.05.15 7/9 4.32  08/06/2021 6 tháng 

2 Trần Thùy Linh V.07.05.15 5/9 3.66  23/02/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  23/8/2020 6 tháng 

3 Trần Thị Ngọc Anh V.07.05.15 4/9 3.33  10/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/4/2021 6 tháng 

4 Đậu Phương Liên  V.07.05.15 4/9 3.33  01/02/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  01/08/2020 6 tháng 

5 Bùi Thị Dung V.07.05.15 4/9 3.33  15/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  15/01/2021 9 tháng 

  THPT PHAN CHU TRINH            

1 Trần Thị Hiền V. 07.05.15 8/9 4.65  15/09/2018 V. 07.05.15 9/9 4.98  15/12/2020 9 tháng 

2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh V. 07.05.15 7/9 4.32  15/09/2018 V. 07.05.15 8/9 4.65  15/12/2020 9 tháng 

3 Đặng Thị Anh Đào V. 07.05.15 5/9 3.66  08/11/2018 V. 07.05.15 6/9 3.99  08/02/2021 9 tháng 

4 Trương Thị Thanh Nga V. 07.07.20 3/10 2.72  05/01/2018 V. 07.07.20 4/10 3.03  05/07/2020 6 tháng 

5 Phan Trường Minh V. 07.05.15 6/9 3.99  03/03/2018 V. 07.05.15 7/9 4.32  03/09/2020 6 tháng 

6 Nguyễn Công Cúc Hoa V. 07.05.15 5/9 3.66  16/05/2018 V. 07.05.15 6/9 3.99  16/11/2020 6 tháng 

7 Phan Thị Qúy V. 07.05.15 5/9 3.66  31/08/2018 V. 07.05.15 6/9 3.99  28/02/2021 6 tháng 

8 Lý Thị Xuyến V. 07.05.15 6/9 3.99  03/09/2018 V. 07.05.15 7/9 4.32  03/03/2021 6 tháng 

  PTDTNT THCS &THPT ĐẮK SONG            

1 Nguyễn Văn Tài 06.032 4/10 3.03  20/02/2018 06.032 5/10 3.34  20/08/2020 6 tháng 

2 Trần Thị Xuân V.07.05.15 5/9 3.66  31/08/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  31/11/2020 9 tháng 

  THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG            

1 Nguyễn Văn Bồi 06.032 5/10 3.34  27/6/2018 06.032 6/10 3.65  27/12/2020 6 tháng 

2 Huỳnh Thị Phượng V.07.05.15 3/9 3.00  08/09/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  08/12/2020 9 tháng 

  THPT QUANG TRUNG            



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

1 Nguyễn Duy Khanh V.07.05.15 4/9 3,33  01/06/2018 V.07.05.15 5/9 3,66  01/06/2020 12 tháng 

2 Nguyễn Văn Ngọc V.07.05.15 6/9 3,99  14/12/2018 V.07.05.15 7/9 4,32  14/03/2021 9 tháng 

3 Trần Liễu V.07.05.15 5/9 3,66  08/12/2018 V.07.05.15 6/9 3,99  08/03/2021 9 tháng 

4 Hoàng Thị Lụa V.07.05.15 5/9 3,66  08/12/2018 V.07.05.15 6/9 3,99  08/06/2021 6 tháng 

* THPT PHẠM VĂN ĐỒNG            

1 Lô Thị Thỏa 
V.07.07.15 5/9 3,66  31/08/2018 V.07.05.15 6/9 3,99  31/11/2020 9 tháng 

2 Lê Thị Yến 
V.07.07.15 4/9 3,33  20/10/2018 V.07.05.15 5/9 3,66  20/01/2021 9 tháng 

3 Lê Thị Nam 
V.07.07.20 

3/10 2.72  05/01/2018 
V.07.07.20 

4/10 3,03  05/07/2020 
6 tháng 

4 Nguyễn Thị Thu Ba 
V.07.07.15 6/9 3,99  03/09/2018 V.07.05.15 7/9 4,32  03/03/2021 6 tháng 

5 Trương Quỳnh 
V.07.05.15 5/9 3,66  31/08/2018 V.07.05.15 6/9 3,99  31/02/2021 6 tháng 

6 Mai Văn Tráng 
V.07.05.15 4/9 3,33  20/10/2018 V.07.05.15 5/9 3,66  20/04/2021 6 tháng 

7 Mai Thị Hà 
V.07.05.15 5/9 3,66  31/08/2018 V.07.05.15 6/9 3,99  28/02/2021 6 tháng 

  THPT HÙNG VƯƠNG            

1 Lê Xuân Dũng V.07.05.15 5/9 3.66  15/09/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  15/12/2020 9 Tháng 

2 Nguyễn Thị Khánh 16.135 6/12 2.86  01/9/2019 16.135 7/12 3.06  01/03/2021 6 tháng 

  TT GDTX - NNTH tỉnh            

1 Nguyễn Thị Huyền Ngọc v.07.05.15 3/9 3,00  20/01/2018 v.07.05.15 4/9 3,33  20/4/2020 9 tháng 

2 Hoàng Thị Hương v.07.05.15 3/9 3,00  26/12/2018 v.07.05.15 4/9 3,33  16/6/2021 6 tháng 

  THPT TRẦN HƯNG ĐẠO            

1 Nguyễn Ngọc Bảo V.07.05.15 7/9 4.32  15/9/2018 V.07.05.15 8/9 4.65  15/09/2020 12 tháng 

2 Lê Trọng Việt V.07.05.15 6/9 3.99  15/11/2018 V.07.05.15 7/9 4.32  15/11/2020 12 tháng 



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

3 Nguyễn Bách Khoa Vinh V.07.05.15 6/9 3.99  10/12/2018 V.07.05.15 7/9 4.32  10/12/2020 12 tháng 

1 Nguyễn Thị Thu Hiền V.07.05.15 3/9 3.00  26/12/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  26/03/2021 9 tháng 

2 Đinh Thị Thúy An V.07.05.15 3/9 3.00  15/11/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  15/02/2021 9 tháng 

  THPT PHAN BỘI CHÂU            

1 Lý Thái Nguyên V.07.05.15 5/9 3.66  08/11/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  08/05/2021 6 tháng 

2 Lý Thị Bảo Chi V.07.05.15 4/9 3.33  01/11/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  01/05/2021 6 tháng 

3 Bùi Thị Ngọc Linh V.07.05.15 4/9 3.33  10/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/04/2021 6 tháng 

4 Nguyễn Minh Quốc V.07.05.15 4/9 3.33  01/02/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  01/08/2020 6 tháng 

5 Lê Hồng Thái V.07.05.15 4/9 3.33  10/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/04/2021 6 tháng 

6 Hứa Thị Phan V.07.05.15 3/9 3.33  01/04/2018 V.07.05.15 4/9 3.66  01/10/2020 6 tháng 

7 Trần Thị Thái An 06.035 7/12 2.58  06/05/2019 06.035 8/12 2.76  06/11/2020 6 tháng 

  THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU            

01 Nguyễn Phi Hùng V07.05.15 6/9 3.99  10/09/2018 V07.05.15 7/9 4.32  10/12/2020 9 tháng 

02 Nguyễn Văn Minh V07.05.15 7/9 4.32  01/09/2018 V07.05.15 8/9 4.65  01/12/2020 9 tháng 

03 Phạm Thị Kim Thêu V07.05.15 4/9 3.33  10/09/2018 V07.05.15 5/9 3.66  10/03/2021 6 tháng 

  THPT TRƯỜNG CHINH            

1 Võ Thị Kim Lợi V.07.05.15 5/9 3.66  05/09/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  05/03/2021 6 tháng 

2 Nguyễn Công Bảo Quốc V.07.05.15 4/9 3.33  01/11/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  01/05/2021 6 tháng 

3 Trần Quang Nhân V.07.05.15 5/9 3.66  08/12/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  08/03/2021 9 tháng 

4 Nguyễn Văn Phú V.07.05.15 5/9 3.66  08/12/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  08/12/2020 12 tháng 

5 Lê Văn Sỹ V.07.05.15 4/9 3.33  10/06/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/06/2020 12 tháng 

  THPT NGUYỄN TẤT THÀNH            

01 Nguyễn Ngọc Tấn V.07.05.15 7/9 4.32  15/10/2018 V.07.05.15 8/9 4.65  15/01/2021 9 tháng 

02 Vũ Thị Thanh Thùy V.07.05.15 4/9 3.33  15/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  15/01/2021 9 tháng 



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

03 Lê Văn Thắng V.07.05.15 4/9 3.33  14/07/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  14/10/2020 9 tháng 

04 Phan Thanh Dương V.07.05.15 3/9 3.00  01/12/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  01/03/2021 9 tháng 

05 Nguyễn Thị Thơm V.07.05.15 5/9 3.66  31/08/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  28/02/2021 6 tháng 

06 Lê Thị Minh Nguyệt V.07.05.15 4/9 3.33  15/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  15/04/2021 6 tháng 

  THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH            

1 Ngô Thanh Thuận V.07.05.15 6/9 3.99  5/12/2018 V.07.05.15 7/9 4.32 0.33 5/6/2021 6 tháng 

2 Trần Thị Nhung V.07.05.15 4/9 3.33  10/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66 0.33 10/4/2021 6 tháng 

3 Nguyễn Thị Hương 06.032 3/10 2.72  01/8/2018 06.032 4/10 3.03 0.31 01/02/2021 6 tháng 

4 Lê Thị Bích Hạnh V.07.05.15 5/9 3.66  9/9/2018 V.07.05.15 6/9 3.99 0.33 9/3/2021 6 tháng 

5 Nguyễn Mạnh Quyền V.07.05.15 4/9 3.33  10/12/2018 V.07.05.15 5/9 3.66 0.33 10/3/2021 9 tháng 

6 Kim Hoàng Phương V.07.05.16 3/9 3.00  1/1/2018 V.07.05.16 4/9 3.30 0.33 1/4/2020 9 tháng 

7 Dương Thị Thùy Trang V.07.05.17 5/9 3.66  8/9/2018 V.07.05.17 6/9 3.99 0.33 8/12/2020 9 tháng 

  THPT KRÔNG NÔ            

1 Mai Xuân Phú V.07.05.15 4/9 3.33  10/12/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/03/2021 9 tháng 

2 Nguyễn Thị Hường V.07.05.15 7/9 4.32  01/12/2018 V.07.05.15 8/9 4.65  01/03/2021 9 tháng 

3 Trương Quang Dân V.07.05.15 3/9 3.00  15/08/2020 V.07.05.15 4/9 3.33  15/11/2020 9 tháng 

4 Bùi Thị Huyền V.07.05.15 4/9 3.33  10/9/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/12/2020 9 tháng 

5 Nguyễn Thị Đào V.07.05.15 3/9 3.00  15/8/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  15/11/2020 9 tháng 

6 Lê Thị Bé V.07.05.15 4/9 3.33  10/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/04/2021 6 tháng 

7 Thái Thị Châu V.07.05.15 4/9 3.33  10/10/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/04/2021 6 tháng 

8 Hồ Thị Minh Thư V.07.05.15 3/9 3.00  15/05/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  15/11/2020 6 tháng 

9 Nguyễn Quốc Việt V.07.05.15 5/9 3.66  31/08/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  28/02/2021 6 tháng 

10 Đàm Văn Tuyến V.07.05.15 3/9 3.00  01/04/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  01/10/2020 6 tháng 

  PTDTNT THCS VÀTHPT HUYỆN CƯ JUT            



 

 

STT Họ và tên 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ 

% thâm niên 

vượt khung 

Thời điểm được 

xếp 

Ngạch hoặc chức 

danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

% thâm 

niên 

vượt 

khung 

Thời gian tính 

nâng bậc lần sau 

Số tháng 

trước hạn 

1 Trần Thị Duyên V07.04.12 4/10 3.03  10/10/2018 V07.04.12 5/10 3.34  10/01/2021 9 tháng 

2 Huỳnh Thị Tồn Sa 06.031 5/9 3.66  01/10/2018 06.031 6/9 3.99  01/04/2021 6 tháng 

3 Nguyễn Mậu Sơn V.05.07.15 5/9 3.66  31/8/2018 V.05.07.15 6/9 3.99  28/02/2021 6 tháng 

  THPT LÊ QUÝ ĐÔN            

1 Nguyễn Thị Hòa V.07.05.15 6/9 3.99  10/12/2018 V.07.05.15 7/9 4.32  10/12/2020 12 tháng 

2 Nguyễn Đăng Hưng V.07.05.15 4/9 3.33  10/12/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/12/2020 12 tháng 

  THPT LÊ DUẨN            

1 Vi Thu Hằng V.07.05.15 3 3.00  01/09/2018 V.07.05.15 4 3.33  01/12/2020 9 tháng 

  PTDTNT THCS VÀTHPT HUYỆN ĐẮK R'LẤP            

1 Nguyễn Trung Kiên V.07.05.15 7/9 4.32  01/09/2018 V.07.05.15 8/9 4.65  01/12/2020 9 tháng 

1 Tôn Đức Hoàn 6,032 9/12 3.46  15/11/2019 6,032 10/12 3.66  15/05/2021 6 tháng 

2 Phạm Thị Chinh 6,032 8/12 3.26  01/12/2019 6,032 9/12 3.46  01/06/2021 6 tháng 

  PTDTNT THCS VÀTHPT HUYỆN ĐẮK MIL            

1 Thái Quốc Hiển V.07.04.11 7/9 4.32  01/10/2018 V.07.04.11 8/9 4.65  01/01/2021 9 tháng 

2 Ngô Văn Vinh V.07.05.15 3/9 3  15/10/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  15/01/2021 9 tháng 

3 Phan Văn Tỵ V.07.05.15 3/9 3  15/8/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  15/02/2021 6 tháng 

  PTDTNT THCS VÀTHPT HUYỆN ĐẮK GLONG           

1 Bùi Thị Mai V.07.04.12 3/10 2.72  01/01/2018 V.07.04.12 4/10 3.04  01/04/2020 9 tháng 

  TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU            

1 Lê Anh Tuấn V.07.05.15 6/9 3.99  10/12/2018 V.07.05.15 7/9 4.32  10/12/2020 12 tháng 

2 Đoàn Thị Tâm V.07.05.15 4/9 3.33  15/11/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  15/2/2021 9 tháng 

3 Nguyễn Thị Thi Thơ V.07.05.15 3/9 3.00  12/8/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  12/11/2020 9 tháng 

4 Nguyễn Văn Cường V.07.05.15 3/9 3.00  12/8/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  12/11/2020 9 tháng 

5 Lê Thị Thanh V.07.05.15 2/9 2.67  07/3/2018 V.07.05.15 3/9 3.00  07/6/2020 9 tháng 
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  THPT HÙNG VƯƠNG            

1 Lê Xuân Dũng V.07.05.15 5/9 3.66  15/09/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  15/12/2020 09 tháng 

2 Nguyễn Thị Khánh 16.135 6/12 2.86  01/9/2019 16.135 7/12 3.06  01/03/2020 06 tháng 

  THPT ĐẮK GLONG            

1 Hồ Thị Tuyết V.07.05.15 4/9 3,33  10/10/2018 V.07.05,15 5/9 3.66  10/01/2021 9 tháng 

2 Trần Thị Tố Loan V.07.05.15 4/9 3,33  01/02/2018 V.07.05,15 5/9 3.66 
 

01/5/2020 
 09 tháng 

3 Trần Vĩnh Yên V.07.05.15 4/9 3,33  15/10/2018 V.07.05,15 5/9 3.66 
 

15/01/2021 
09 tháng 

  THPT DTNT N'TRANG LƠNG            

1 Nguyễn Thị Kim Loan V07.05.14 1/8 4.00  01/01/2018 V07.05.14 2/8 4.34  1/4/2020 9 tháng 

2 Lê Văn Thắng V07.05.15 5/9 3.66  15/9/2018 V07.05.15 6/9 3.99  15/3/2021 6 tháng 

3 Lê Thị Ái V.10.02.07 5/12 2.66  01/6/2019 V.10.02.07 6/12 2.86  1/12/2020 6 tháng 

4 Huỳnh Thị Thùy Dương 2,008 8/12 3.26  25/01/2019 02.008 9/12 3.46  25/7/2020 6 tháng 

  THPT TRẦN PHÚ            

1 Nguyễn Thị Thúy 17,171 6/12 2.86  01/04/2019 17,171 7/12 3.06  01/10/2020 6 tháng 

2 Phạm Thị Thêm 16,119 6/12 2.86  01/12/2019 17,171 7/12 3.06  01/06/2021 6 tháng 

3 THPT ĐẮK MIL            

1 Nguyễn Thị Loan V.07.05.15 7/9 4.32  01/10/2018 V.07.05.15 8/9 4.65  01/10/2020 12 tháng 

2 Nguyễn Văn Dũng V.07.05.15 5/9 3.66  05/09/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  05/01/2021 9 tháng 

3 Trương Văn Phước V.07.05.15 5/9 3.66  15/05/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  15/08/2020 9 tháng 

4 Phạm Thị Hải V.07.05.15 6/9 3.99  05/03/2018 V.07.05.15 7/9 4.32  05/06/2020 9  tháng 

5 Huỳnh Quang Khiêm V.07.05.15 8/9 4.65  01/08/2018 V.07.05.15 9/9 4.98  01/02/2021 6 tháng 

6 Nguyễn Thị Hải Yến V.07.05.15 5/9 3.66  05/09/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  05/03/2021 6 tháng 

7 Trần Thị Lâm 16,119 6/12 2.86  01/06/2019 V.07.05.15 7/12 3.06  01/12/2020 6 tháng 
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  THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM            

1 Trần Văn Sơn V.07.05.15 4/9 3,33  01/02/2018 V.07.05,15 5/9 3.66  01/08/2020 6 tháng 

2 Lê Văn Đại V.07.05.15 4/9 3,33  17/10/2018 V.07.05,15 5/9 3.66  17/04/2021 6 tháng 

3 Nguyễn Lê Tường Vân V.07.05.15 4/9 3,33  17/10/2018 V.07.05,15 5/9 3.66  17/04/2021 6 tháng 

4 Nông Đức Du V.07.05.15 4/9 3,33  17/10/2018 V.07.05,15 5/9 3.66  17/04/2021 6 tháng 

5 Lương Văn Út V.07.05.15 3/9 3.00  01/4/2018 V.07.05.15 4/9 3.33  01/10/2020 6 tháng 

  THPT LƯƠNG THẾ VINH            

1 Đặng Văn Tiến V.07.05.15 4/9 3,33  01/02/2018 V.07.05,15 5/9 3.66  01/8/2020 6 tháng 

2 Nguyễn Xuân Hiền V.07.05.15 5/9 3.66  08/11/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  08/5//2021 6 tháng 

  THPT ĐẮK SONG            

1 Lê Thị Hiền V.07.05.15 4/9 3.33  10/09/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/12/2020 9  tháng 

2 Nguyễn Thị Nguyên V.07.05.15 4/9 3.33  10/09/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/12/2020 9  tháng 

3 Lang Văn Năm V.07.05.15 4/9 3.33  10/09/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  10/12/2020 9  tháng 

4 Hà Thị Thanh Nga 17.171 7/12 3.06  06/05/2019 17.171 8/12 3.26  06/11/2020 6 tháng 

5 Quang Thị Kim Phượng V.07.05.15 5/9 3.66  31/08/2018 V.07.05.15 6/9 3.99  28/02/2021 6 tháng 

6 Lê Văn Thân V.07.05.15 4/9 3.33  01/02/2018 V.07.05.15 5/9 3.66  01/08/2020 6 tháng 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           

1 Lê Bá Cường 01.003 6/9 3.99  30/11/2018 01.003 7/9 4,32  30/02/2021 9 tháng 

2 Điểu Hồng Khánh 01.003 3/9 3,00  15/01/2018 01.003 4/9 3,33  15/04/2020 9 tháng 

3 Lê Văn Quang 04.025 6/9 3.99  01/12/2018 04.025 7/9 4.32  01/3/2021 9 tháng 

4 Phan Thị Hằng Nga 01.003 5/9 3,66  31/8/2018 01.003 5/9 3,66  31/2/2021 6 tháng 

5 Phạm Văn Sin 01.003 3/9 3.00  01/9/2018 01.003 4/9 3.00  01/3/2021 6 tháng 

   Danh sách gồm có: - 99 người nâng lương thường xuyên; 

                                             - 132 người nâng lương trước hạn. 
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